
SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1
Nguyễn 
Thanh Hạ

Quầy thuốc 
Xuân Nhi

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Lê Duẩn, Tổ 
1, KP. Thanh 
Bình, TT 
Thanh Bình,

Bù Đốp
184/CCHN-
D-SYT-BP

04/10/2013
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2923/GPP
1739/ĐKKD

D- BP
0963414949

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

2
Vũ Văn 
Mạnh

Quầy thuốc 
Thanh Tuyên

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Thôn 2, xã 
Thiện Hưng, 

Bù Đốp
2855/CCHN-
D-SYT-HY

14/12/2022
Sở Y tế tỉnh 
Hưng Yên

2924/GPP
1740/ĐKKD

D- BP
0396176234

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

3
Đinh Thị 
Thúy Kiều

Quầy thuốc 
Thanh Hoài

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung cấp

SN 28, ấp 
10, xã Lộc 
Thuận, 

Lộc Ninh
1133/CCHN-
D-SYT-BD

24/5/2023
Sở Y tế tỉnh 
Bình Dương

2925/GPP
1741/ĐKKD

D- BP
0357180126

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

4
Lê Thanh 
Quyên

Quầy thuốc 
Quyên Huy

Quầy thuốc
Dược sĩ cao 
đẳng

Tổ 2, thôn 2, 
xã Thiện 
Hưng,

Bù Đốp
23235/CCHN
-D-SYT-ĐL

26/6/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đắk Lắk
2926/GPP

1742/ĐKKD
D- BP

0388557944

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

  DANH SÁCH CÁC CỞ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN
 "THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC" - GPP ĐỢT 31/2023

            (kèm theo Quyết định số:              /QĐ -SYT ngày       /       /2023 của Sở Y tế)

Số ĐĐK SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanh
Số chứng 
chỉ hành 
nghề dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp Số GPPSTT
Tên người 
quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ
Địa chỉ

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện
Số ĐĐK SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanh

Số chứng 
chỉ hành 
nghề dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp Số GPPSTT
Tên người 
quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ
Địa chỉ

5
Võ Thị Thu 
Hiền

Quầy thuốc 
Linh Đan

Quầy thuốc
Dược sĩ cao 
đẳng

Tổ 2, ấp Sóc 
Nê, xã Tân 
Tiến,

Bù Đốp
2263/CCHN-
D-SYT-BP

06/02/2023
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2927/GPP
1743/ĐKKD

D- BP
0975026090

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

6
Nguyễn Thị 
Cư

Quầy thuốc 
Đức Hiếu

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Đội 03, thôn 
Phước Lộc, 
xã Bình Tân,

Phú Riềng
1232/CCHN-
D-SYT-BP

19/5/2017
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2928/GPP
1744/ĐKKD

D- BP
0387728858

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

7
Nguyễn Anh 
Vũ

Nhà thuốc 
Thiên Ân

Nhà thuốc
Dược sĩ đại 
học

KP. Long 
Điền 1, P. 
Long Phước,

TX. Phước 
Long

1050/CCHN-
D-SYT-GL

28/9/2022
Sở Y tế tỉnh 

Gia Lai
2929/GPP

1745/ĐKKD
D- BP

0984975214

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 
trong danh mục thuốc,  dược chất thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  lĩnh vực; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

8
Nguyễn Thị 
Tuyết Nga

Nhà thuốc 
Hoàng Hà

Nhà thuốc
Dược sĩ đại 
học

Tổ 8, KP. 9, 
P. Long 
Phước, 

TX. Phước 
Long

1192/CCHN-
D-SYT-BP

30/12/2016
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2930/GPP
944/ĐKKDD

-BP
0985950227

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 
trong danh mục thuốc,  dược chất thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  lĩnh vực; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

9
Đào Thị 
Bích Hải

Quầy thuốc 
Xuân Nhi 2

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Tổ 1, thôn 2, 
xã Thiện 
Hưng,

Bù Đốp
1052/CCHN-
D-SYT-BP

01/6/2016
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2931/GPP
1235/ĐKKD

D-BP
0866215152

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).



SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện
Số ĐĐK SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanh

Số chứng 
chỉ hành 
nghề dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp Số GPPSTT
Tên người 
quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ
Địa chỉ

10
Phạm Thị 
Thanh Nhàn

Quầy thuốc 
Hoàn Sinh

Quầy thuốc
Dược sĩ cao 
đẳng

Ấp 11, xã 
Lộc Thiện,

Lộc Ninh
2339/CCHN-
D-SYT-BP

20/4/2023
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2932/GPP
101/ĐKKDD

-BP
0818771920

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

11
Trần Thanh 
Thanh

Quầy thuốc 
Nam Thanh

Quầy thuốc
Dược sĩ cao 
đẳng

Thôn Phước 
Thịnh, xã 
Bình Tân, 

Phú Riềng
2289/CCHN-
D-SYT-BP

07/3/2023
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2933/GPP
1102/ĐKKD

D-BP
0395829993

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

12
Phan Thị 
Thu Hạnh

Quầy thuốc 
Thu Hạnh

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

SN 180, thôn 
Bình Hiếu, 
xã Bình Tân, 

Phú Riềng
817/CCHN-
D-SYT-BP

24/8/2015
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2934/GPP
988/ĐKKDD

-BP
0938136257

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

13
Lê Thị Minh 
Nguyệt

Quầy thuốc 
Phương Hạnh

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Số 155, QL 
13, KP. Ninh 
Thịnh, TT. 
Lộc Ninh,

Lộc Ninh
795/CCHN-
D-SYT-BP

24/8/2015
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2935/GPP
574/ĐKKDD

-BP
0834150585

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 
điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

14
Võ Thị Thu 
Thủy

Nhà thuốc 
Phương Thúy

Nhà thuốc
Dược sĩ đại 
học

Khu 3, P. 
Long Phước, 

TX. Phước 
Long

969/CCHN-
D-SYT-BP

28/3/2016
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2936/GPP
942/BP-
ĐKKDD

0902974481

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 
trong danh mục thuốc,  dược chất thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  lĩnh vực; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).
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